
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

Số:           /UBND-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày 22  tháng 4  năm 2019 

V/v hướng dẫn phân bổ và sử dụng vốn 

sự nghiệp thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2019. 

 

 

 

Kính gửi:  

  

 - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - TB và 

XH, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thông tin và 

Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch, Xây dựng; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

 - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng; 

 - Ban Dân tộc tỉnh; 

 - Liên minh HTX tỉnh; 

 - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

  

 Thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết 

định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2019; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của 

HĐND tỉnh, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của bộ, ngành trung ương và tình 

hình thực tế địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 3 năm 2019  về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 cho các sở, ban, ngành, 

huyện, thành phố. 

 Để việc phân bổ, sử dụng vốn ở các cấp, các ngành được đảm bảo thống 

nhất, đúng mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2019, đúng chủ trương, định hướng của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn 

một số nội dung như sau: 

I. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

1. Xây dựng và phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)  

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức thực hiện xây dựng Đề án 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020, định 

hướng đến năm 2030; hỗ trợ xây dựng sản phẩm. Đối tượng, phạm vi, nội dung, 
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định mức chi thực hiện theo Điều 20a, 20b tiểu mục 4 Chương II Thông tư số 

08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất 

với tiêu thụ  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tổ 

chức thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ 

và Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nội dung và định mức chi quy định tại Điều 

7, Thông tư số 43/2017/TT-BTC và Điều 7 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 

30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý 

và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và quy định của UBND tỉnh về thực 

hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ưu tiên thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2019 và giai đoạn 2016-2020, thực hiện các Đề án tái cơ cấu nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

3. Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện hỗ trợ điều tra, đánh giá, 

cấp giấy chứng nhận làng nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống theo 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển 

ngành nghề nông thôn; hỗ trợ phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống 

của tỉnh. Nội dung và định mức chi thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 

08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính. 

4. Bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển HTX 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chi trả hỗ trợ lao động 

có trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định 

740/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 và Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 

22/6/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng. Nội dung, định mức chi thực hiện theo 

Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác 

xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương 

trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020. 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản 

lý, thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn thành 

lập HTX theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông 
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nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 và kế hoạch của UBND tỉnh. Nội 

dung, định mức chi theo Điều 10, Điều 11, tiểu mục 2 Thông tư số 43/2017/TT-

BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính. 

5. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người 

dân về NTM; tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông 

thôn mới 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức thực hiện tập huấn theo các 

chuyên đề của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập huấn triển khai các văn 

bản của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ huyện, xã, thôn xây dựng nông thôn mới; 

phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tập huấn điều tra, thống kê, đánh giá tiêu chí cho cán 

bộ huyện, xã thực hiện chương trình xây dựng NTM. Nội dung, định mức chi theo 

Điều 42, Điều 43, Thông tư số 43/2017/TT-BTC; Điều 43 Thông tư số 

08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

6. Đào tạo, tập huấn cán bộ công chức cấp xã 

Sở Nội vụ tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành 

chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ công chức cấp xã theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 37 Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ 

Tài chính. 

7. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

UBND các huyện, thành phố tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế tại địa 

phương, đảm bảo hiệu quả, thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 

43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, ưu tiên gắn đào tạo nghề 

với các nội dung sử dụng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. 

8. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đào tạo đội ngũ giáo viên 

dạy nghề, xây dựng chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, 

mua sắm thiết bị đào tạo theo quy định tại Điều 12 đến Điều 18 Thông tư số 

43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; Điều 13, Điều 17 Thông tư 

số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Đối với nội dung hỗ trợ các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại 

Công văn số 5232/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/12/2018 về việc hướng dẫn chỉ 

tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện nội dung số 06 "Nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn" thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM 
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năm 2019, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các 

huyện rà soát nhu cầu hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, bổ sung, điều chỉnh 

kinh phí để tổ chức thực hiện. 

9. Vệ sinh môi trường nông thôn khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

trường tại các làng nghề 

- UBND các huyện, thành phố thực hiện di rời chuồng trại theo kế hoạch  

của các huyện năm 2019 (mức hỗ trợ cho từng huyện theo phụ lục kèm theo); hỗ 

trợ xây dựng nhà tiêu, thu gom, xử lý chất thải rắn; thu gom, xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung, phân tán; cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; 

khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm. Các 

huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương để quyết định phân 

bổ cho các xã, trong đó ưu tiên thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2019 và giai đoạn 2016-2020. 

- Đối tượng, nội dung, định mức chi thực hiện theo Quyết định số 

28/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban 

hành định mức và quy trình thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, chuồng trại gia 

súc hợp vệ sinh thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 

2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Điều 32 đến Điều 36, Thông tư số 

43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; Điều 32, 35, 36 Thông tư 

số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

10. Phát triển giáo dục nông thôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Mục 

5 Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; Điều 24, 

Điều 25, Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 

năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020. Trong đó, đối với nội dung chi hỗ trợ cơ sở vật chất các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: ưu tiên thực hiện tại các xã phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2019 và giai đoạn 2016-2020. 

11. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho 

người dân nông thôn 

UBND các huyện, thành phố được phân bổ bình quân 15 triệu đồng/xã, 

thực hiện theo quy định tại Điều 26 đến Điều 29 Mục 6 Thông tư số 

43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; Điều 26 đến Điều 29 Thông 

tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của 

Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 
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12. Truyền thông về xây dựng nông thôn mới 

- Văn phòng điều phối tỉnh phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh 

tổ chức tuyên truyền, truyền thông về NTM; phối hợp với báo, đài truyền hình 

tỉnh mở chuyên mục truyền thông xây dựng nông thôn mới. 

- UBND các huyện, thành phố được phân bổ bình quân 10 triệu đồng/xã. 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các huyện, thành phố giao cho các 

đơn vị trực thuộc, các xã để phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

huyện, cấp xã mở các lớp tuyên truyền đến thôn, xóm; phối hợp với các cơ quan 

truyền thông của địa phương tổ chức thực hiện. 

- Đối tượng, nội dung, định mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 44 

Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Điều 44 

Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 

của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

13. Hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất hệ thống thông tin và truyền thông 

nông thôn 

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hỗ trợ cơ sở vật chất cho các điểm 

bưu chính viễn thông, các cụm loa phát thanh cấp xã theo quy định tại Điều 6  

Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều 6, Thông tư số 

08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, ưu tiên 

thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và năm 2020.  

14. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn mới  

-  Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện hỗ trợ các hoạt động văn hóa, 

trang thiết bị cho các trung tâm văn hóa, thể thao xã. Ưu tiên cho các xã phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và năm 2020. 

- UBND các huyện, thành phố được phân bổ vốn hỗ trợ thiết chế văn hóa 

cấp xóm, xã, trong đó mức phân bổ bình quân mỗi xã là 60 triệu đồng, riêng 06 

xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 được hỗ trợ thêm 100 triệu 

đồng/xã. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, các huyện, thành phố 

quyết định phân bổ cho các xã, trong đó ưu tiên thực hiện tại các xã phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và giai đoạn 2016-2020. 

- Nội dung, định mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 

43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Điều 6a, Điều 6b tiểu mục 

1, mục 2a, Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 

năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 
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thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020. 

15. Nâng cao chất lượng phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

- Sở Tư pháp thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp 

luật. Nội dung, định mức chi theo quy định tại Khoản 4, Điều 37 và Điều 38  

Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

- UBND các huyện, thành phố được phân bổ bình quân 10 triệu đồng/xã, 

riêng thành phố Cao Bằng được phân bổ 50 triệu đồng để xây dựng tiếp cận 

pháp luật cấp xóm. Nội dung, định mức chi theo quy định tại Khoản 4, Điều 37 

và Điều 38 Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm tra, giám sát, triển 

khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 

triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nội 

dung và định mức chi theo quy định tại Khoản 2, 3, Điều 37 và Điều 38 Thông 

tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây 

dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nội dung và định mức chi theo quy định tại 

Khoản 5 Điều 37 và Điều 38 Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

16. Hỗ trợ công trình hạ tầng phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 

2018 (khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới) 

Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh về khen thưởng các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2018. UBND các huyện, xã thực hiện hỗ trợ các công 

trình hạ tầng phúc lợi cho xóm, xã. 

17. Duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư trên địa 

bàn xã 

UBND các huyện, thành phố được phân bổ bình quân 50 triệu đồng/xã. 

Căn cứ vào tình hình, hiện trạng các công trình cần duy tu, bảo dưỡng trên địa 

bàn, các huyện, thành phố phân bổ cho các xã thực hiện, trong đó tập trung ưu 

tiên duy tu bảo dưỡng, vận hành các công trình thiết yếu: nước sinh hoạt tập 

trung, cầu dân sinh… 

- Trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Mục 12 

Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; Điều 49 Thông tư số 

08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 
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18. Giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự xã hội 

Các huyện, thành phố được phân bổ mức bình quân 10 triệu đồng/xã. Nội 

dung, mức chi thực hiện theo Điều 40, Điều 41, Thông tư số 43/2017/TT-BTC 

ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính. 

19. Quản lý Chương trình 

- Căn cứ tổng số vốn được giao tại Quyết định số 347/QĐ - UBND ngày 29 

tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, UBND các huyện, thành 

phố phân bổ cho cấp xã bình quân 10 triệu đồng/xã; ngoài ra, xã đạt chuẩn NTM 

năm 2018 được bổ sung thêm 20 triệu đồng/xã; cấp huyện được phân bổ 55 triệu 

đồng/huyện, riêng Thành phố Cao Bằng 50 triệu đồng. 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện nội dung, định mức 

chi theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ 

Tài chính và Điều 46 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC 

ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện thanh toán cho các cơ quan thành viên 

Ban chỉ đạo, các sở, ngành được phân công phụ trách các tiêu chí đi kiểm tra, 

giám sát, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình theo kế hoạch của 

tỉnh phê duyệt. 

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã thực hiện nội dung, 

định mức chi theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Thông tư số 43/2017/TT-

BTC của Bộ Tài chính và Điều 46 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 

30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý 

và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

II. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

1. Dự án 1- Chương trình 30a 

1.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại huyện nghèo (duy tu, 

bảo dưỡng). 

UBND các huyện căn cứ tổng số vốn được giao, triển khai thực hiện theo 

Điều 4 và Điều 5, Mục 1, Chương 2 của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020. 

1.2. Tiểu dự án 3: Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo bền vững. 
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- Đối tượng hỗ trợ: theo quy định tại Điều 6 mục 2 Thông tư số 

15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính. 

 - Về nguyên tắc hỗ trợ: theo quy định tại Điều 7 mục 2 Thông tư số 

15/2017/TT-BTC, ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 

100/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ 

khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của 

Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

a) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: 

- UBND các huyện, thành phố căn cứ tổng số vốn được giao và nhu cầu 

của các xã, các huyện họp với các xã để thống nhất bố trí vốn sự nghiệp năm 

2019; trong việc xác định bố trí cần ưu tiên hỗ trợ các nội dung đã có định mức 

kinh tế kỹ thuật quy định tại Điều 8 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 

15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020, bao gồm: 

+ Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: căn cứ Nghị 

quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao 

Bằng và Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 

và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020 để thực hiện. 

+ Hỗ trợ khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang, xếp nương kè đá. 

+ Hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng. 

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ tạo đất sản xuất cho 

các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất sản xuất. 

-  Mua vác xin tiêm phòng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao 

cho Chi cục thú y triển khai thực hiện. 

b) Nhân rộng mô hình giảm nghèo: năm 2019 không phân bổ vốn để xây 

dựng nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

1.3. Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện căn cứ tổng số 

kinh phí được giao, xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ cho lao động thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài; mức chi thực hiện theo mục 4, Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 

15/02/2017 của Bộ Tài chính. 

2. Dự án 2 - Chương trình 135: 

2.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư CSHT các xã, thôn đặc biệt khó khăn (duy 

tu, bảo dưỡng).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-15-2017-tt-btc-chuong-trinh-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-2016-2020-326837.aspx
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Căn cứ tổng số vốn được giao, các huyện triển khai thực hiện theo Điều 4 

và Điều 5, Mục 1, Chương 2, Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 

năm 2017 của Bộ Tài chính; Điều 7, Mục 2, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT 

ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc về quy định chi tiết thực hiện dự án 2 

(Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về ban hành Quy định công tác bảo trì các công trình cơ 

sở hạ tầng thuộc CT 135; trong đó, ưu tiên duy tu, bảo dưỡng các công trình: 

nước sinh hoạt tập trung, cầu dân sinh, thủy lợi…  

2.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân 

rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn thuộc Chương trình 135 

Căn cứ tổng số vốn được giao, UBND các huyện giao nhiệm vụ cho các 

cơ quan chuyên môn, UBND các xã tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị 

quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao 

Bằng và Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 

và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; 

2.3. Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng 

Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

01/2017/TT- UBDT, ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc về quy định chi tiết thực 

hiện dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020; Công văn số 914/UBDT-VP135 ngày 08/9/2017 

của Ủy ban Dân tộc về việc tài liệu tham khảo xây dựng khung đào tạo, tập huấn 

nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135; Quyết định số 178/QĐ-UBND, ngày 

28/02/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chương trình khung đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương 

trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

3. Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và 

Chương trình 135 

Căn cứ tổng số vốn được giao, UBND các huyện giao nhiệm vụ cho 

UBND các xã tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 

và nhân rộng mô hình giảm nghèo (trong đó, cơ cấu vốn cho hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế là 40%; nhân rộng mô hình giảm nghèo 

là 60%); thực hiện theo các nội dung tại Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND 

ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 

16/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 
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giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2017 – 2020. 

4. Dự án 4 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: thực hiện nội dung truyền thông 

về giảm nghèo. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: thực hiện nội dung giảm nghèo về thông tin. 

- Đối tượng, nội dung, mức chi thực hiện theo Điều 19, mục 5 Chương II 

tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính. 

5. Dự án 5- Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện 

Chương trình 

- UBND các huyện, thành phố giao nhiệm vụ và kinh phí cho Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã (mức quy định tại 

Quyết định số 347/QĐ - UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019  về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019) 

để thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và kiểm tra, giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2019. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện theo mục 6, Chương II của 

Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính và 

Kế hoạch thực hiện chương trình của UBND tỉnh. 

III. Hồ sơ thanh toán, quyết toán 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020, Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 

tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 

15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020 và các quy định hiện hành của nhà nước. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

- Các huyện, thành phố được phân bổ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững xây dựng kế hoạch thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

10/5/2019 để tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Các sở, ban, ngành được giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn 
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sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 có trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch thực hiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/5//2019  

để xem xét, phê duyệt; xây dựng dự toán, dự án, trình thẩm định và phê duyệt 

theo quy định. 

- Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng 

Chương trình khung (danh mục chuyên đề, nội dung đào tạo, bồi dưỡng) nâng 

cao năng lực thực hiện Chương trình theo quy định tại khoản 2, Điều 12, Thông 

tư 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc. 

- Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cấp cơ sở triển khai thực hiện theo lĩnh vực 

phụ trách; tổ chức thẩm định dự toán, dự án theo quy định; xây dựng cơ chế chính 

sách của tỉnh liên quan đến việc thực hiện các chương trình MTQG (đã được giao 

nhiệm vụ tại các văn bản của UBND tỉnh). 

- UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị phân bổ, quản lý, sử 

dụng nguồn vốn theo các quy định hiện hành của nhà nước, quy định và hướng 

dẫn của UBND tỉnh và điều kiện thực tế tại đơn vị, địa phương mình, đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

cần thường xuyên rà soát, nếu khả năng không thực hiện giải ngân hết số vốn 

được giao, kịp thời đề xuất điều chuyển vốn sang nội dung khác, gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 28/10/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, 

ngành, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Ban Dân tộc tỉnh để được hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (bản đt); 

- Kho bạc Nhà nước CB; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh (bản đt); 

- CV: Khánh, Trình, Giang (bản đt); 

- Lưu: VT, TH (Tr). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

Hoàng Xuân Ánh 
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 UBND TỈNH CAO BẰNG 

VĂN PHÒNG 

 
Số:              /PT-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày 22    tháng 4    năm 2019 

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

Kính gửi: Đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng. 
 

Vấn đề trình: V/v hướng dẫn phân bổ và sử dụng vốn sự nghiệp thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. 

Cơ quan trình: Sở KHĐT, VP UBND tỉnh. 

 Các Văn bản kèm theo: 

- Công văn số 480/SKHĐT-KTN ngày 09/4/2018 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư v/v đề nghị ban hành hướng dẫn thực hiện vốn SN CTMTQG năm 2019. 

Tóm tắt nội dung và kiến nghị 
Ý kiến giải quyết của lãnh 

đạo UBND tỉnh 

 1. Nội dung:   

 

Ngày       tháng  4   năm 2019 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 

 

2. Ý kiến các cơ quan liên quan:  

3. Ý kiến đơn vị có liên quan trong Văn phòng: 

4. Ý kiến chuyên viên trình sau khi thẩm tra: 

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở 

KHĐT đã phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn 

thiện dự thảo hướng dẫn phân bổ và sử dụng vốn SN 

thực hiện các chương trình MTQG năm 2019. 

Chuyên viên đã soát xét và bổ sung, chỉnh sửa một số 

nội dung. Kính trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt./.           

5. Ý kiến Lãnh đạo Văn phòng: 

Ngày          tháng 4    năm 2019 

Chánh Văn phòng 

 

 

 

 

 

Ngày        tháng 4   năm 2019 

Chuyên viên 

 

Lê Hải Hòa Hà Thu Trang 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-04-24T16:03:23+0700


		2019-04-24T16:03:23+0700




